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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 269/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của            

Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025. 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 

năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1348/BC-KTNS  ngày 28 tháng 4 năm 2021 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bám sát và thực 

hiện các quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phù hợp các quy hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 

- Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước thực sự 

trở thành động lực để thu hút tối đa nguồn vốn các thành phần kinh tế khác. Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; không bố trí vốn đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác đầu tư, sản 

xuất kinh doanh, trừ các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 
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- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, tạo đột 

phá quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; không phân tán, dàn trải, bảo 

đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 

- Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn. Quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện 

phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu, tăng cường chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu 

quả đầu tư. 

2. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh dự kiến 

là 19.870,81 tỷ đồng, cụ thể: 

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 10.705,2 tỷ đồng. 

- Vốn ngân sách Trung ương: 9.165,61 tỷ đồng; trong đó: Vốn trong nước 

8.816,181 tỷ đồng; Vốn nước ngoài 349,429 tỷ đồng. 

3. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 

Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước; 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định              

số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ                   

quy  định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 

ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 

144/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

4. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 

4.1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 10.705,2 tỷ đồng, cụ thể: 

4.1.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 5.185,1 tỷ đồng, trong đó: 

- Ngân sách tỉnh: 4.148,080 tỷ đồng. 

- Phân cấp cho ngân sách cấp huyện (20%): 1.037,020 tỷ đồng. 

4.1.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết: 285 tỷ đồng. 

4.1.3. Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 294 tỷ đồng. 

4.1.4. Nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.700 tỷ đồng, trong đó: 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 2.617,5 tỷ đồng. 
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- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện: 2.082,5 tỷ đồng. 

4.1.5. Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 241,1 tỷ đồng. 

4.2. Vốn ngân sách trung ương: 9.165,61 tỷ đồng, cụ thể: 

4.2.1. Vốn trong nước: 8.816,181 tỷ đồng, trong đó: 

- Thu hồi các khoản vốn ứng trước: 20,281 tỷ đồng. 

- Bố trí thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 4.796,9 tỷ đồng. 

- Bố trí vốn thực hiện các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, có ý 

nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững: 3.999 tỷ đồng. 

4.2.2. Vốn nước ngoài: 349,429 tỷ đồng. 

(có các Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7 

thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các 

huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Chi cục Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS 100b. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ị đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 A
 M

á 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ộc

 C
hâ

u 

19
4/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
8/

4/
20

20
 

1.
61

0 
1.

61
0 

  
 

 

3 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
nư

ớ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
  

 
18

.1
71

 
18

.1
71

 
  

18
.1

71
 

18
.1

71
 

3.
1 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t k

hu
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
ân

 L
ập

  
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ộc

 C
hâ

u 

19
4/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
8/

4/
20

20
 

18
.1

71
 

18
.1

71
 

31
09

/Q
Đ

-U
B

N
D

   
   

 

ng
ày

 2
7/

10
/2

02
0 

18
.1

71
 

18
.1

71
 

        

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 17



 

B
iể

u 
số

 4
.1

 (
N

ối
 ti

ếp
) 

D
Ự

 K
IẾ

N
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 T

R
U

N
G

 H
Ạ

N
 V

Ố
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

G
IA

I 
Đ

O
Ạ

N
 2

02
1 

- 
20

25
 C

H
O

 C
Á

C
 D

Ự
 Á

N
 T

Á
I 

Đ
ỊN

H
 C

Ư
 T

H
Ủ

Y
 Đ

IỆ
N

 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
26

9/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

29
/4

/2
02

1 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

  
T

ổn
g 

số
 

  
17

.6
36

.6
70

 
17

.6
36

.6
70

 
2.

29
9.

19
6 

2.
29

9.
19

6 
2.

29
9.

00
0 

2.
29

9.
00

0 
 

I 
Đ

ề 
án

 1
46

0 
  

1.
16

4.
80

8 
1.

16
4.

80
8 

14
9.

00
0 

14
9.

00
0 

14
9.

00
0 

14
9.

00
0 

 

  
Đ

ề 
án

 ổ
n 

đị
nh

 d
ân

 c
ư,

 p
há

t 
tr

iể
n 

ki
nh

 t
ế 

- 
xã

 h
ội

 v
ùn

g 
ch

uy
ển

 

dâ
n 

Sô
ng

 Đ
à 

xâ
y 

dự
ng

 th
ủy

 đ
iệ

n 
H

òa
 B

ìn
h 

B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

1.
16

4.
80

8 
1.

16
4.

80
8 

14
9.

00
0 

14
9.

00
0 

14
9.

00
0 

14
9.

00
0 

 

II
 

D
ự

 á
n 

di
 d

ân
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 t

hủ
y 

đi
ện

 S
ơ

n 
L

a 
gi

ai
 đ

oạ
n 

I 
  

16
.3

44
.1

10
 

16
.3

44
.1

10
 

18
2.

00
0 

18
2.

00
0 

18
2.

00
0 

18
2.

00
0 

 
1 

C
ác

 d
ự 

án
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 2
00

9 
  

15
.1

49
.2

43
 

15
.1

49
.2

43
 

15
.3

13
 

15
.3

13
 

15
.3

13
 

15
.3

13
 

 
2 

C
ác

 d
ự 

án
 s

ử 
dụ

ng
 v

ốn
 d

ư 
sa

u 
qu

yế
t t

oá
n 

  
1.

19
4.

86
7 

1.
19

4.
86

7 
16

6.
68

7 
16

6.
68

7 
16

6.
68

7 
16

6.
68

7 
 

II
I 

D
ự

 á
n 

di
 d

ân
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 t

h
ủy

 đ
iệ

n 
S

ơn
 L

a 
gi

ai
 đ

oạ
n 

II
   

   
   

   
  

(Đ
ề 

án
 6

66
) 

  
12

7.
75

3 
12

7.
75

3 
1.

96
8.

19
6 

1.
96

8.
19

6 
1.

96
8.

00
0 

1.
96

8.
00

0 
 

I 
D

ự
 á

n 
do

 B
an

 Q
uả

n 
lý

 d
ự

 á
n 

di
 d

ân
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 t

hủ
y 

đi
ện

 

Sơ
n 

L
a 

là
 c

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

  
72

.2
79

 
72

.2
79

 
1.

02
6.

00
0 

1.
02

6.
00

0 
1.

02
5.

81
3 

1.
02

5.
81

3 
 

18 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

A
 

D
ự

 á
n 

nh
óm

 B
 

  
28

.0
00

 
28

.0
00

 
65

0.
18

5 
65

0.
18

5 
65

0.
18

6 
65

0.
18

6 
 

1 
D

ự
 á

n 
th

ủy
 lợ

i 
  

3.
00

0 
3.

00
0 

15
4.

00
0 

15
4.

00
0 

15
4.

00
0 

15
4.

00
0 

 

1.
1 

K
è 

su
ối

 N
ặm

 L
a,

 t
hà

nh
 p

hố
 S

ơn
 L

a 
(đ

oạ
n 

từ
 h

ồ 
T

uổ
i 

tr
ẻ 

đế
n 

cầ
u 

T
ôn

g 
P

an
h)

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

3.
00

0 
3.

00
0 

15
4.

00
0 

15
4.

00
0 

15
4.

00
0 

15
4.

00
0 

 

2 
D

ự
 á

n 
gi

ao
 t

hô
ng

 li
ên

 v
ùn

g 
  

25
.0

00
 

25
.0

00
 

49
6.

18
5 

49
6.

18
5 

49
6.

18
6 

49
6.

18
6 

 

2.
1 

Đ
ườ

ng
 T

ạ 
B

ú,
 h

uy
ện

 M
ườ

ng
 L

a 
- L

iệ
p 

T
è,

 h
uy

ện
 T

hu
ận

 C
hâ

u 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

6.
00

0 
6.

00
0 

14
5.

75
4 

14
5.

75
4 

14
5.

75
4 

14
5.

75
4 

 

2.
2 

Đ
ườ

ng
 t

ừ 
T

L
10

7 
- 

C
hi

ền
g 

N
gà

m
 -

 C
hi

ền
g 

K
ho

an
g 

- 
L

iệ
p 

M
uộ

i -
 M

ườ
ng

 S
ại

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

6.
00

0 
6.

00
0 

86
.1

97
 

86
.1

97
 

86
.1

97
 

86
.1

97
 

 

2.
3 

Đ
ườ

ng
 từ

  Q
L

27
9 

- x
ã 

C
à 

N
àn

g 
(Đ

oạ
n 

Q
L2

79
 - 

xã
 M

ườ
ng

 C
hi

ên
)  

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

5.
00

0 
5.

00
0 

10
2.

61
8 

10
2.

61
8 

10
2.

61
8 

10
2.

61
8 

 

2.
4 

Đ
ườ

ng
 Q

L
27

9 
(B

ản
 C

út
) 

- 
Pá

 N
gà

 -
 P

ún
g 

L
uô

ng
 đ

ịa
 p

hậ
n 

hu
yệ

n 
Q

uỳ
nh

 N
ha

i 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

4.
00

0 
4.

00
0 

80
.7

79
 

80
.7

79
 

80
.7

79
 

80
.7

79
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 19



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

2.
5 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
B

ó 
M

ườ
i -

 L
iệ

p 
T

è,
 h

uy
ện

 T
hu

ận
 C

hâ
u 

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

4.
00

0 
4.

00
0 

80
.8

38
 

80
.8

38
 

80
.8

38
 

80
.8

38
 

 

B
 

D
ự

 á
n 

N
hó

m
 C

 
  

44
.2

79
 

44
.2

79
 

37
5.

81
5 

37
5.

81
5 

37
5.

62
7 

37
5.

62
7 

 

1 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
gi

ao
 t

hô
ng

 
  

37
.8

79
 

37
.8

79
 

26
4.

87
9 

26
4.

87
9 

26
4.

68
9 

26
4.

68
9 

 

1.
1 

Đ
ườ

ng
 đ

ến
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

ìu
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
50

0 
1.

50
0 

6.
12

7 
6.

12
7 

6.
12

2 
6.

12
2 

 

1.
2 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 x
en

 g
hé

p 
bả

n 
C

hó
n 

xã
 M

ườ
ng

 B
ú 

  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
00

0 
1.

00
0 

4.
08

7 
4.

08
7 

4.
04

7 
4.

04
7 

 

1.
3 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 đ
ập

 th
uỷ

 đ
iệ

n 
đế

n 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
á 

H
át

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
80

0 
1.

80
0 

7.
35

6 
7.

35
6 

7.
35

6 
7.

35
6 

 

1.
4 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
+ 

rã
nh

 th
oá

t n
ướ

c 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i C
ho

i 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
30

0 
1.

30
0 

5.
26

0 
5.

26
0 

5.
26

0 
5.

26
0 

 

1.
5 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 t
ru

ng
 t

âm
 x

ã 
M

ườ
ng

 T
ra

i 
đế

n 
đi

ểm
 t

ái
 

đị
nh

 c
ư 

K
hâ

u 
B

an
, 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i 
C

o 
C

ó,
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

3.
20

0 
3.

20
0 

11
.8

99
 

11
.8

99
 

11
.8

99
 

11
.8

99
 

 

20 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
6 

Đ
ườ

ng
 T

L
10

7 
- 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
Ỏ

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
20

0 
1.

20
0 

4.
73

4 
4.

73
4 

4.
73

4 
4.

73
4 

 

1.
7 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đế

n 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
en

 C
he

 1
 +

 2
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
00

0 
1.

00
0 

4.
21

7 
4.

21
7 

4.
15

4 
4.

15
4 

 

1.
8 

Đ
ườ

ng
 từ

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hắ

ng
 C

ướ
m

 đ
ến

 H
uổ

i P
ản

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
70

0 
1.

70
0 

6.
76

6 
6.

76
6 

6.
76

6 
6.

76
6 

 

1.
9 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hắ
ng

 C
ướ

m
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
90

0 
1.

90
0 

7.
37

5 
7.

37
5 

7.
37

5 
7.

37
5 

 

1.
10

 
Đ

ườ
ng

 từ
 M

ườ
ng

 K
hi

ên
g 

đế
n 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i P

ha
y 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

2.
00

0 
2.

00
0 

8.
33

3 
8.

33
3 

8.
30

0 
8.

30
0 

 

1.
11

 
Đ

ườ
ng

 t
ừ 

tr
un

g 
tâ

m
 M

ườ
ng

 K
hi

ên
g 

đế
n 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

   
   

   
   

   
  

H
uổ

i P
ha

y 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
20

0 
1.

20
0 

4.
62

4 
4.

62
4 

4.
57

4 
4.

57
4 

 

1.
12

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

và
o 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ún
g 

L
uô

ng
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
00

0 
1.

00
0 

4.
08

7 
4.

08
7 

4.
08

7 
4.

08
7 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 21



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
13

 
Đ

ườ
ng

 Q
L

6 
đi

 H
ua

 T
át

 -
 n

ối
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
và

o 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 

N
oo

ng
 L

uô
ng

 1
  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
60

0 
1.

60
0 

5.
04

7 
5.

04
7 

5.
04

7 
5.

04
7 

 

1.
14

 
Đ

ườ
ng

 T
iế

n 
X

a 
- 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 C

o 
T

ra
i  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
40

0 
1.

40
0 

5.
54

3 
5.

54
3 

5.
54

3 
5.

54
3 

 

1.
15

 

Đ
ườ

ng
 n

ối
 đ

ến
 đ

iể
m

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 Đ
oà

n 
K

ết
 (

đo
ạn

: 
Đ

ườ
ng

 

C
hi

ền
g 

N
gầ

n 
- 

H
át

 L
ót

 -
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 Đ

oà
n 

K
ết

; đ
ườ

ng
 N

à 

Sả
n 

- 
M

ườ
ng

 B
on

 -
 U

B
N

D
 x

ã 
M

ườ
ng

 B
on

; 
đư

ờn
g 

gi
ao

 t
hô

ng
 

từ
 tr

un
g 

tâ
m

 x
ã 

M
ườ

ng
 B

on
 đ

ến
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 Đ

oà
n 

K
ết

) 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
30

0 
1.

30
0 

6.
66

9 
6.

66
9 

6.
66

9 
6.

66
9 

 

1.
16

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 Q

uố
c 

lộ
 4

G
 đ

ến
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 C

5 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
80

0 
1.

80
0 

7.
47

5 
7.

47
5 

7.
47

5 
7.

47
5 

 

1.
17

 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
kh

u 
tá

i 
đị

nh
 c

ư
 T

ân
 L

ập
 (

đư
ờn

g 
nộ

i 
 

đồ
ng

 g
ồm

 c
ả 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 Ô
n,

 t
hị

 t
rấ

n 
N

ôn
g 

tr
ườ

ng
 

M
ộc

 C
hâ

u)
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
80

0 
1.

80
0 

7.
25

9 
7.

25
9 

7.
25

9 
7.

25
9 

 

1.
18

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 t

ru
ng

 t
âm

 x
ã 

C
hi

ền
g 

Sơ
n 

- 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 C

o 
Ph

ươ
ng

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

4.
37

9 
4.

37
9 

24
.0

22
 

24
.0

22
 

24
.0

22
 

24
.0

22
 

 

1.
19

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đế
n 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 P
á 

C
ó 

- 
Ph

iê
ng

 

K
ho

an
g,

 b
ản

 H
ôm

, x
ã 

C
hi

ền
g 

C
ọ 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
10

0 
1.

10
0 

4.
61

0 
4.

61
0 

4.
61

0 
4.

61
0 

 

22 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
20

 
Đ

ườ
ng

 Q
L

43
 –

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
T

à 
L

ại
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

2.
70

0 
2.

70
0 

20
.6

14
 

20
.6

14
 

20
.6

14
 

20
.6

14
 

 

1.
21

 
Đ

ườ
ng

 từ
 T

L
 1

06
 -

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ú 

N
hu

ổn
g 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

3.
00

0 
3.

00
0 

37
.2

70
 

37
.2

70
 

37
.2

70
 

37
.2

70
 

 

1.
22

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
ba

o 
ve

n 
hồ

 P
ú 

Ỏ
 -

 H
in

 L
ăn

  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

7.
68

9 
7.

68
9 

7.
68

9 
7.

68
9 

 

1.
23

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
om

 C
o 

M
uô

ng
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

6.
01

7 
6.

01
7 

6.
01

7 
6.

01
7 

 

1.
24

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
ốm

 L
ầu

 2
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
20

6 
5.

20
6 

5.
20

6 
5.

20
6 

 

1.
25

 
X

ây
 d

ựn
g 

đư
ờn

g 
7 

kh
u 

N
gh

ĩa
 t

ra
ng

, 
ng

hĩ
a 

đị
a 

tạ
i 

07
 đ

iể
m

  
   

   
   

   

tá
i đ

ịn
h 

cư
 th

uộ
c 

kh
u 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 x

ã 
M

ườ
ng

 G
iô

n 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
14

0 
5.

14
0 

5.
14

0 
5.

14
0 

 

1.
26

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i C
o 

N
gố

m
 1

 +
 2

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
44

5 
5.

44
5 

5.
44

5 
5.

44
5 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 23



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
27

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
ua

 Ă
m

 -
 H

ua
 S

án
g 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
46

2 
5.

46
2 

5.
46

2 
5.

46
2 

 

1.
28

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ha

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
83

8 
5.

83
8 

5.
83

8 
5.

83
8 

 

1.
29

 
Đ

ườ
ng

 từ
 tr

un
g 

tâ
m

 x
ã 

đế
n 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i P

ho
 T

ro
ng

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

14
.4

92
 

14
.4

92
 

14
.4

92
 

14
.4

92
 

 

1.
30

 
Đ

ườ
ng

 li
ên

 b
ản

 N
à 

B
an

  -
 H

uổ
i T

am
, x

ã 
H

át
 L

ót
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

16
.2

17
 

16
.2

17
 

16
.2

17
 

16
.2

17
 

 

1.
31

 
Đ

ườ
ng

 t
ừ 

cầ
u 

N
à 

H
in

 đ
ến

 đ
iể

m
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
Pồ

ng
 -

 

kh
u 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
N

gh
ịu

 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

2 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

ủy
 lợ

i 
  

- 
- 

28
.2

06
 

28
.2

06
 

28
.2

06
 

28
.2

06
 

 

2.
1 

T
hu

ỷ 
lợ

i 
Su

ối
 C

oi
 p

hụ
c 

vụ
 t

ướ
i 

ch
o 

cá
c 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

: 

B
úa

 B
on

, H
uổ

i M
ản

h;
 T

hẩ
m

 C
ăn

g 
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

6.
03

9 
6.

03
9 

6.
03

9 
6.

03
9 

 

24 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

2.
2 

T
hu

ỷ 
lợ

i 
tư

ới
 ẩ

m
 c

ho
 C

hè
 v

à 
C

à 
ph

ê 
cá

c 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 v

à 

cá
c 

bả
n 

nh
ượ

ng
 đ

ất
 x

ã 
C

hi
ền

g 
Ph

a 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

22
.1

67
 

22
.1

67
 

22
.1

67
 

22
.1

67
 

 

3 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
nư

ớ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
  

6.
40

0 
6.

40
0 

82
.7

30
 

82
.7

30
 

82
.7

32
 

82
.7

32
 

 

3.
1 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t x

ã 
Pi

 T
oo

ng
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

2.
00

0 
2.

00
0 

14
.3

16
 

14
.3

16
 

14
.3

16
 

14
.3

16
 

 

3.
2 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 G

iả
ng

 1
  +

  2
  +

  3
  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
70

0 
1.

70
0 

6.
67

2 
6.

67
2 

6.
67

2 
6.

67
2 

 

3.
3 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 Đ

án
 Đ

ăm
  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
50

0 
1.

50
0 

5.
86

5 
5.

86
5 

5.
86

5 
5.

86
5 

 

3.
4 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

úa
 B

on
 1

  +
  2

  +
  3

  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

1.
20

0 
1.

20
0 

4.
65

8 
4.

65
8 

4.
65

8 
4.

65
8 

 

3.
5 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t c

ho
 d

ân
 s

ở 
tạ

i b
ản

 B
ủn

g 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
52

8 
5.

52
8 

5.
52

8 
5.

52
8 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 25



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

3.
6 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t d

ân
 s

ở 
tạ

i b
ản

 T
am

  

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
87

6 
5.

87
6 

5.
87

6 
5.

87
6 

 

3.
7 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 C

an
g 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

6.
15

2 
6.

15
2 

6.
15

2 
6.

15
2 

 

3.
8 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
C

ại
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

5.
00

0 
5.

00
0 

5.
00

0 
5.

00
0 

 

3.
9 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 N

hạ
p 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

6.
03

6 
6.

03
6 

6.
03

6 
6.

03
6 

 

3.
10

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

V
iề

ng
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

6.
50

9 
6.

50
9 

6.
50

9 
6.

50
9 

 

3.
11

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
ọn

g 
Đ

án
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

9.
57

6 
9.

57
6 

9.
57

6 
9.

57
6 

 

3.
12

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Đ
ội

 6
 

 B
an

 Q
L

D
A

 d
i 

dâ
n 

T
Đ

C
 th

ủy
 

đi
ện

 S
ơn

 L
a 

 

- 
- 

6.
54

4 
6.

54
4 

6.
54

4 
6.

54
4 

 

26 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

II
 

D
ự

 á
n 

U
B

N
D

 t
hà

nh
 p

hố
 là

 c
h

ủ 
đầ

u 
tư

 
  

5.
00

0 
5.

00
0 

30
.8

05
 

30
.8

05
 

30
.8

04
 

30
.8

04
 

 

1 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
gi

ao
 t

hô
ng

 
  

2.
29

6 
2.

29
6 

24
.4

95
 

24
.4

95
 

24
.4

94
 

24
.4

94
 

 

1.
1 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 L

ay
 

 U
B

N
D

   
   

   
   

  

th
àn

h 
ph

ố 
99

2 
99

2 
2.

31
4 

2.
31

4 
2.

31
4 

2.
31

4 
 

1.
2 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
và

o 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
bả

n 
T

am
  

 U
B

N
D

   
   

   
   

   

th
àn

h 
ph

ố 
1.

30
4 

1.
30

4 
3.

04
3 

3.
04

3 
3.

04
3 

3.
04

3 
 

1.
3 

H
ệ 

th
ốn

g 
đư

ờn
g 

gi
ao

 t
hô

ng
 đ

iể
m

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 t
ập

 t
ru

ng
 đ

ô 
th

ị 

N
oo

ng
 Đ

úc
 g

ồm
 c

ác
 tu

yế
n 

số
: 2

, 3
, 4

, 5
. 

 U
B

N
D

   
   

   
   

 

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
4.

15
4 

4.
15

4 
4.

15
4 

4.
15

4 
 

1.
4 

D
ự 

án
 đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i 

bộ
 t

ro
ng

 đ
iể

m
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 t

ập
 

tr
un

g 
đô

 t
hị

 N
oo

ng
 Đ

úc
 g

ồm
 c

ác
 t

uy
ến

 s
ố:

 6
, 7

, 8
, 

9,
 1

0,
 1

1,
 

12
 1

3.
  

 U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
4.

79
0 

4.
79

0 
4.

79
0 

4.
79

0 
 

1.
5 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
và

o 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 N
oo

ng
 Đ

úc
 

 U
B

N
D

   
   

   
  

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
1.

44
9 

1.
44

9 
1.

44
9 

1.
44

9 
 

1.
6 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
và

o 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 L
ay

 
 U

B
N

D
   

   
   

 

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
1.

44
9 

1.
44

9 
1.

44
9 

1.
44

9 
 

1.
7 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 N

oo
ng

 Đ
úc

 
 U

B
N

D
   

   
   

   
 

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
1.

86
2 

1.
86

2 
1.

86
2 

1.
86

2 
 

1.
8 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 L
ay

 
 U

B
N

D
   

   
   

  

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
1.

08
5 

1.
08

5 
1.

08
5 

1.
08

5 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 27



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
9 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 N

oo
ng

 L
ạn

h 
 U

B
N

D
   

   
   

 

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
1.

29
0 

1.
29

0 
1.

29
0 

1.
29

0 
 

1.
10

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 N

oo
ng

 L
ạn

h 
 U

B
N

D
   

   
   

   

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
1.

40
6 

1.
40

6 
1.

40
6 

1.
40

6 
 

1.
11

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 T

am
 

 U
B

N
D

   
   

   

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
59

4 
59

4 
59

4 
59

4 
 

1.
12

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

và
o 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
N

oo
ng

 C
ốc

 +
 đ

oạ
n 

tu
yế

n 

cò
n 

lạ
i 

 U
B

N
D

   
   

   
   

  

th
àn

h 
ph

ố 
- 

- 
1.

05
8 

1.
05

8 
1.

05
8 

1.
05

8 
 

2 
N

ư
ớc

 S
in

h 
ho

ạt
 

  
2.

70
4 

2.
70

4 
6.

31
0 

6.
31

0 
6.

31
0 

6.
31

0 
 

2.
1 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t b

ản
 H

ôm
, x

ã 
C

hi
ền

g 
C

ọ 
 U

B
N

D
   

   
   

   
   

th
àn

h 
ph

ố 
70

1 
70

1 
1.

63
5 

1.
63

5 
1.

63
5 

1.
63

5 
 

2.
2 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 N
oo

ng
 Đ

úc
, 

bả
n 

L
ay

, b
ản

 N
oo

ng
 Đ

úc
  

 U
B

N
D

   
   

   
   

   
  

th
àn

h 
ph

ố 
97

1 
97

1 
2.

26
6 

2.
26

6 
2.

26
6 

2.
26

6 
 

2.
3 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 N

oo
ng

 L
ạn

h 
 U

B
N

D
   

   
   

   

th
àn

h 
ph

ố 
65

5 
65

5 
1.

52
9 

1.
52

9 
1.

52
9 

1.
52

9 
 

2.
4 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 T

am
 

 U
B

N
D

   
   

   
   

   
   

th
àn

h 
ph

ố 
37

7 
37

7 
88

0 
88

0 
88

0 
88

0 
 

II
I 

C
ác

 d
ự

 á
n 

do
 U

B
N

D
 h

uy
ện

 M
ư

ờn
g 

L
a 

là
 c

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

  
9.

12
4 

9.
12

4 
20

1.
94

6 
20

1.
94

6 
20

1.
94

8 
20

1.
94

8 
 

28 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
gi

ao
 t

hô
ng

 
  

65
2 

65
2 

72
.7

31
 

72
.7

31
 

72
.7

35
 

72
.7

35
 

 

1.
1 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i H
ao

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

19
7 

2.
19

7 
2.

19
7 

2.
19

7 
 

1.
2 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hi

ên
g 

B
ủn

g 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

12
2 

2.
12

2 
2.

12
2 

2.
12

2 
 

1.
3 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i S

ản
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

10
6 

2.
10

6 
2.

10
6 

2.
10

6 
 

1.
4 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
L

iề
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
3.

49
3 

3.
49

3 
3.

49
3 

3.
49

3 
 

1.
5 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

N
gò

i 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
65

2 
65

2 
1.

52
0 

1.
52

0 
1.

52
0 

1.
52

0 
 

1.
6 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

a 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

10
8 

2.
10

8 
2.

10
8 

2.
10

8 
 

1.
7 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

C
à 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

33
3 

2.
33

3 
2.

33
3 

2.
33

3 
 

1.
8 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
+ 

rã
nh

 th
oá

t n
ướ

c 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ản

 L
ếc

h 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
5.

28
6 

5.
28

6 
5.

28
6 

5.
28

6 
 

1.
9 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
+ 

rã
nh

 th
oá

t n
ướ

c 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
ậm

 M
ạ 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
5.

36
5 

5.
36

5 
5.

36
5 

5.
36

5 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 29



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
10

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

+ 
rã

nh
 th

oá
t n

ướ
c 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
Su

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
6.

67
7 

6.
67

7 
6.

67
7 

6.
67

7 
 

1.
11

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
L

ếc
h 

3 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

36
4 

2.
36

4 
2.

36
4 

2.
36

4 
 

1.
12

 
Đ

ườ
ng

 đ
ến

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
ua

 N
à 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

55
4 

2.
55

4 
2.

55
4 

2.
55

4 
 

1.
13

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

+ 
rã

nh
 th

oá
t n

ướ
c 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

ua
 N

à 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

89
2 

2.
89

2 
2.

89
2 

2.
89

2 
 

1.
14

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

+ 
rã

nh
 th

oá
t n

ướ
c 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 K

hâ
u 

B
an

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

82
7 

2.
82

7 
2.

82
7 

2.
82

7 
 

1.
15

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

+ 
rã

nh
 th

oá
t n

ướ
c 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i C

o 
C

ó 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
3.

13
7 

3.
13

7 
3.

13
7 

3.
13

7 
 

1.
16

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

ay
 L

o 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

18
6 

2.
18

6 
2.

18
6 

2.
18

6 
 

1.
17

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

en
 S

ằn
g 

2 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

35
7 

1.
35

7 
1.

35
7 

1.
35

7 
 

1.
18

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
N

hu
ổn

g 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

39
1 

1.
39

1 
1.

39
1 

1.
39

1 
 

1.
19

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ú 

N
hu

ổn
g 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

34
2 

2.
34

2 
2.

34
2 

2.
34

2 
 

30 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
20

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

á 
H

át
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

37
2 

1.
37

2 
1.

37
2 

1.
37

2 
 

1.
21

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
L

iề
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

34
8 

1.
34

8 
1.

34
8 

1.
34

8 
 

1.
22

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
L

iề
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

32
4 

1.
32

4 
1.

32
4 

1.
32

4 
 

1.
23

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

a 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

36
7 

1.
36

7 
1.

36
7 

1.
36

7 
 

1.
24

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i P

ăn
g 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

71
2 

1.
71

2 
1.

71
2 

1.
71

2 
 

1.
25

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
C

ườ
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

98
4 

1.
98

4 
1.

98
4 

1.
98

4 
 

1.
26

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

ậm
 M

ạ 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

57
0 

2.
57

0 
2.

57
0 

2.
57

0 
 

1.
27

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

L
ếc

h 
1 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

51
3 

1.
51

3 
1.

51
3 

1.
51

3 
 

1.
28

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 K

hâ
u 

B
an

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

92
7 

1.
92

7 
1.

92
7 

1.
92

7 
 

1.
29

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

+ 
rã

nh
 th

oá
t n

ướ
c 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

uô
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

75
5 

1.
75

5 
1.

75
5 

1.
75

5 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 31



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
30

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i C

o 
C

ó 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

60
6 

1.
60

6 
1.

60
6 

1.
60

6 
 

2 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
nư

ớ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
 

  
8.

47
3 

8.
47

3 
54

.0
51

 
54

.0
51

 
54

.0
49

 
54

.0
49

 
 

2.
1 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

ụ 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
60

0 
60

0 
1.

40
0 

1.
40

0 
1.

39
9 

1.
39

9 
 

2.
2 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

en
 S

ằn
g 

2 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

2.
3 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

en
 N

am
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
30

0 
30

0 
70

0 
70

0 
70

0 
70

0 
 

2.
4 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uồ
i C

hà
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
60

0 
60

0 
1.

40
0 

1.
40

0 
1.

40
0 

1.
40

0 
 

2.
5 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
i đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 V

ó 
N

gậ
u 

1,
 2

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
1.

36
7 

1.
36

7 
3.

18
9 

3.
18

9 
3.

18
9 

3.
18

9 
 

2.
6 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
N

hổ
ng

  
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

81
7 

2.
81

7 
2.

81
7 

2.
81

7 
 

2.
7 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
B

ủn
g 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
4.

57
4 

4.
57

4 
4.

57
4 

4.
57

4 
 

2.
8 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

on
g 

B
uô

i 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
32

6 
32

6 
76

1 
76

1 
76

1 
76

1 
 

32 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

2.
9 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i S

ản
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
30

0 
30

0 
69

9 
69

9 
69

9 
69

9 
 

2.
10

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i L
ìu

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
43

6 
43

6 
1.

01
7 

1.
01

7 
1.

01
7 

1.
01

7 
 

2.
11

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
á 

H
át

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
3.

00
0 

3.
00

0 
3.

00
0 

3.
00

0 
 

2.
12

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t t
ru

ng
 tâ

m
 x

ã 
H

ua
 T

ra
i 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
45

2 
45

2 
1.

05
5 

1.
05

5 
1.

05
5 

1.
05

5 
 

2.
13

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t H
uổ

i C
ôn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

L
ời

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

90
8 

1.
90

8 
1.

90
8 

1.
90

8 
 

2.
14

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t H
uổ

i P
ục

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

L
iề

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
1.

14
5 

1.
14

5 
2.

67
1 

2.
67

1 
2.

67
1 

2.
67

1 
 

2.
15

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t H
uổ

i T
rà

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

Sả
n 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

50
7 

1.
50

7 
1.

50
7 

1.
50

7 
 

2.
16

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ăn

g 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
1.

50
0 

1.
50

0 
3.

50
0 

3.
50

0 
3.

50
0 

3.
50

0 
 

2.
17

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

Su
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

00
0 

2.
00

0 
2.

00
0 

2.
00

0 
 

2.
18

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 H
uổ

i T
oó

ng
  

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

00
0 

1.
00

0 
1.

00
0 

1.
00

0 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 33



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

2.
19

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
ua

 N
à 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
62

0 
62

0 
1.

44
8 

1.
44

8 
1.

44
8 

1.
44

8 
 

2.
20

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 K
hâ

u 
B

an
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

2.
21

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i L
uô

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

04
2 

2.
04

2 
2.

04
2 

2.
04

2 
 

2.
22

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iề

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i C
o 

C
ó 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
82

7 
82

7 
1.

92
9 

1.
92

9 
1.

92
9 

1.
92

9 
 

2.
23

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 H

uổ
i C

hà
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

00
6 

2.
00

6 
2.

00
6 

2.
00

6 
 

2.
24

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 N

à 
L

o 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
4.

36
9 

4.
36

9 
4.

36
9 

4.
36

9 
 

2.
25

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 C
hó

n 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
4.

10
1 

4.
10

1 
4.

10
1 

4.
10

1 
 

2.
26

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 N
oo

ng
 P

i 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
3.

51
3 

3.
51

3 
3.

51
3 

3.
51

3 
 

2.
27

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

N
on

g 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
1.

44
4 

1.
44

4 
1.

44
4 

1.
44

4 
 

3 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

ủy
 lợ

i 
  

- 
- 

5.
16

4 
5.

16
4 

5.
16

4 
5.

16
4 

 

34 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

3.
1 

T
hu

ỷ 
lợ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

C
ườ

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

68
3 

2.
68

3 
2.

68
3 

2.
68

3 
 

3.
2 

T
hu

ỷ 
lợ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

V
iề

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
2.

48
1 

2.
48

1 
2.

48
1 

2.
48

1 
 

4 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
cô

ng
 c

ộn
g 

(d
ự

 á
n 

nh
óm

 B
) 

  
- 

- 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
 

4.
1 

B
ện

h 
vi

ện
 Đ

a 
kh

oa
 h

uy
ện

 M
ườ

ng
 L

a 
(g

ia
i đ

oạ
n 

2)
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 
- 

- 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
 

IV
 

C
ác

 d
ự

 á
n 

U
B

N
D

 T
hu

ận
 C

hâ
u 

là
 c

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

  
8.

14
7 

8.
14

7 
16

7.
99

4 
16

7.
99

4 
16

7.
98

4 
16

7.
98

4 
 

1 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
gi

ao
 t

hô
ng

 
  

92
3 

92
3 

10
5.

77
5 

10
5.

77
5 

10
5.

76
4 

10
5.

76
4 

 

1.
1 

Đ
ườ

ng
 

từ
 

tu
yế

n 
T

ạ 
B

ú 
- 

N
ậm

 
É

t 
đế

n 
đi

ểm
 

tá
i 

đị
nh

 
cư

   
   

   
 

T
èn

 P
á 

H
u 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
36

2 
2.

36
2 

2.
36

2 
2.

36
2 

 

1.
2 

Đ
ườ

ng
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 K

éo
 C

o 
M

uô
ng

 -
 B

ản
 H

iê
n 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

3.
84

9 
3.

84
9 

3.
84

9 
3.

84
9 

 

1.
3 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
á 

C
ú 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
86

8 
2.

86
8 

2.
86

8 
2.

86
8 

 

1.
4 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Í
t K

hi
ết

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
39

8 
2.

39
8 

2.
39

8 
2.

39
8 

 

1.
5 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ó 

L
ươ

m
 -

 M
e 

Si
m

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
14

0 
2.

14
0 

2.
14

0 
2.

14
0 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 35



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
6 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 K
hô

m
 H

ịa
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
14

0 
2.

14
0 

2.
14

0 
2.

14
0 

 

1.
7 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ản

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
05

8 
2.

05
8 

2.
05

8 
2.

05
8 

 

1.
8 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hắ
ng

 C
ướ

m
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

92
3 

92
3 

2.
15

3 
2.

15
3 

2.
15

3 
2.

15
3 

 

1.
9 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ha

y 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
01

7 
2.

01
7 

2.
01

7 
2.

01
7 

 

1.
10

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Q
uy

ết
 T

hắ
ng

 A
B

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

3.
47

6 
3.

47
6 

3.
47

6 
3.

47
6 

 

1.
11

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 P
hi

ên
g 

Sa
m

 K
ha

 -
 đ

iể
m

   
   

   
  

tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
B

ứ,
 x

ã 
B

ó 
M

ườ
i 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

4.
45

9 
4.

45
9 

4.
45

9 
4.

45
9 

 

1.
12

 
Đ

ườ
ng

 
từ

 
tu

yế
n 

T
ạ 

B
ú 

- 
N

ậm
 

É
t 

đế
n 

đi
ểm

 
tá

i 
đị

nh
 

cư
   

   
   

K
hô

m
 H

ịa
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
30

4 
1.

30
4 

1.
30

4 
1.

30
4 

 

1.
13

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

èn
 K

ho
an

g 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
45

5 
1.

45
5 

1.
45

5 
1.

45
5 

 

1.
14

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
èn

 K
ho

an
g 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
46

6 
1.

46
6 

1.
46

6 
1.

46
6 

 

1.
15

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
á 

C
ú 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
37

0 
1.

37
0 

1.
37

0 
1.

37
0 

 

36 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
16

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Í
t K

hi
ết

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
53

2 
1.

53
2 

1.
53

2 
1.

53
2 

 

1.
17

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

èn
 P

á 
H

u 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
34

7 
1.

34
7 

1.
34

7 
1.

34
7 

 

1.
18

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
èn

 P
á 

H
u 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
05

2 
1.

05
2 

1.
05

2 
1.

05
2 

 

1.
19

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ãi
 K

ia
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

1.
20

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ãi

 K
ia

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
54

8 
1.

54
8 

1.
54

8 
1.

54
8 

 

1.
21

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

oỏ
ng

 -
 T

èn
 K

im
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
92

6 
1.

92
6 

1.
92

6 
1.

92
6 

 

1.
22

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i L
oỏ

ng
 - 

T
èn

 K
im

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
28

3 
1.

28
3 

1.
28

3 
1.

28
3 

 

1.
23

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 K

éo
 C

o 
M

uô
ng

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
68

0 
1.

68
0 

1.
68

0 
1.

68
0 

 

1.
24

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 K
éo

 C
o 

M
uô

ng
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
05

6 
2.

05
6 

2.
05

6 
2.

05
6 

 

1.
25

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 B

ó 
L

ươ
m

 -
 M

e 
Si

m
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
62

7 
1.

62
7 

1.
62

7 
1.

62
7 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 37



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
26

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 K
hô

m
 H

ịa
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
92

7 
1.

92
7 

1.
92

7 
1.

92
7 

 

1.
27

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

á 
Sa

ng
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

1.
28

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
á 

Sa
ng

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
54

2 
1.

54
2 

1.
54

2 
1.

54
2 

 

1.
29

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i T
át

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
28

5 
1.

28
5 

1.
28

5 
1.

28
5 

 

1.
30

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
C

ưa
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
81

9 
1.

81
9 

1.
81

9 
1.

81
9 

 

1.
31

 
G

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i đ
ồn

g 
tạ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

C
ưa

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
28

5 
1.

28
5 

1.
28

5 
1.

28
5 

 

1.
32

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 L

ọn
g 

B
on

 -
 L

án
 N

gu
ôn

g 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
71

2 
1.

71
2 

1.
71

2 
1.

71
2 

 

1.
33

 
G

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i đ
ồn

g 
tạ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
ọn

g 
B

on
 - 

L
án

 N
gu

ôn
g 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

96
4 

96
4 

96
4 

96
4 

 

1.
34

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
B

âu
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
07

0 
1.

07
0 

1.
07

0 
1.

07
0 

 

1.
35

 
G

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i đ
ồn

g 
tạ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ú 

B
âu

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

96
4 

96
4 

96
4 

96
4 

 

38 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
36

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i S

ói
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
07

0 
1.

07
0 

1.
07

0 
1.

07
0 

 

1.
37

 
G

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i đ
ồn

g 
tạ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i S
ói

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
38

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ản

  
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
06

7 
1.

06
7 

1.
06

7 
1.

06
7 

 

1.
39

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ản

 (
đư

ờn
g 

và
o)

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

96
 

96
 

96
 

96
 

 

1.
40

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ó 

Ph
úc

  
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
41

 
N

gh
ĩa

 tr
an

g,
 n

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ó 

Ph
úc

 (
đư

ờn
g 

và
o)

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

19
3 

19
3 

19
3 

19
3 

 

1.
42

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hắ

ng
 C

ướ
m

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
43

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hắ

ng
 C

ướ
m

  (
đư

ờn
g 

và
o)

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

12
8 

12
8 

12
8 

12
8 

 

1.
44

 
 Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ha

y 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

96
4 

96
4 

96
4 

96
4 

 

1.
45

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ha

y 
(đ

ườ
ng

 v
ào

) 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
 

64
 

64
 

64
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 39



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
46

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

+ 
sa

n 
nề

n 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
in

 L
ẹp

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
23

2 
1.

23
2 

1.
23

2 
1.

23
2 

 

1.
47

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 H

in
 N

ẹp
 (

đư
ờn

g 
đấ

t 
rộ

ng
 

2,
5 

m
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
48

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
in

 L
ẹp

 (
đư

ờn
g 

và
o)

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
49

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 Q

uy
ết

 T
hắ

ng
 A

B
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
19

3 
1.

19
3 

1.
19

3 
1.

19
3 

 

1.
50

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 Q
uy

ết
 T

hắ
ng

 A
B

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

89
9 

89
9 

89
9 

89
9 

 

1.
51

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Q
uy

ết
 T

hắ
ng

 A
B

 (
đư

ờn
g 

và
o)

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

96
 

96
 

96
 

96
 

 

1.
52

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 L

iê
n 

M
in

h 
A

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

35
3 

35
3 

35
3 

35
3 

 

1.
53

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
iê

n 
M

in
h 

A
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
54

 
N

gh
ĩa

 tr
an

g,
 n

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
iê

n 
M

in
h 

A
B

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

12
8 

12
8 

12
8 

12
8 

 

1.
55

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ó 
M

ạ 
- 

C
o 

Q
uê

n 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

27
4 

27
4 

27
4 

27
4 

 

40 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
56

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ó 

M
ạ 

- 
C

o 
Q

uê
n 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
57

 
N

gh
ĩa

 t
ra

ng
, 

ng
hĩ

a 
đị

a 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 B

ó 
M

ạ 
- 

C
o 

Q
uê

n 
   

   
 

(đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

 

1.
58

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ún
g 

L
uô

ng
 -

 P
hi

ên
g 

B
ay

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
91

7 
1.

91
7 

1.
91

7 
1.

91
7 

 

1.
59

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ún

g 
L

uô
ng

 - 
Ph

iê
ng

 B
ay

 (đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
 

64
 

64
 

64
 

 

1.
60

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ản
 S

ai
 -

 N
à 

T
rạ

i  
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

80
8 

80
8 

80
8 

80
8 

 

1.
61

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ản

 S
ai

 -
 N

à 
T

rạ
i  

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
62

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ản

 S
ai

 -
 N

à 
T

rạ
i (

đư
ờn

g 
và

o)
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

12
8 

12
8 

12
8 

12
8 

 

1.
63

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i T
át

 -
 L

ọn
g 

C
ản

g 
Pa

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
64

 
N

gh
ĩa

 
đị

a 
di

ểm
 

tá
i 

đị
nh

 
cư

 
H

uổ
i 

T
át

 
- 

L
ọn

g 
C

ản
g 

Pa
   

   
   

  

(đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
 

64
 

64
 

64
 

 

1.
65

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
Sa

m
 K

ha
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

80
8 

80
8 

80
8 

80
8 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 41



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
66

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
Sa

m
 K

ha
  

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
67

 
N

gh
ĩa

 t
ra

ng
, 

ng
hĩ

a 
đị

a 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
Sa

m
 K

ha
 

(đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

 

1.
68

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
B

ứ 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
00

8 
1.

00
8 

1.
00

8 
1.

00
8 

 

1.
69

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
B

ứ 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
60

6 
1.

60
6 

1.
60

6 
1.

60
6 

 

1.
70

 
N

gh
ĩa

 tr
an

g,
 n

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hi

ên
g 

B
ứ 

(đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
 

64
 

64
 

64
 

 

1.
71

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

oo
ng

 B
ổn

g 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

96
3 

96
3 

96
3 

96
3 

 

1.
72

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
oo

ng
 B

ổn
g 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

83
8 

83
8 

83
8 

83
8 

 

1.
73

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 M

ô 
C

ổn
g 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
34

8 
1.

34
8 

1.
34

8 
1.

34
8 

 

1.
74

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 M
ô 

C
ổn

g 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
27

3 
1.

27
3 

1.
27

3 
1.

27
3 

 

1.
75

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ìn
h 

T
hu

ận
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
56

2 
1.

56
2 

1.
56

2 
1.

56
2 

 

42 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
76

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ìn

h 
T

hu
ận

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
77

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

á 
C

hậ
p 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
42

6 
1.

42
6 

1.
42

6 
1.

42
6 

 

1.
78

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
á 

C
hậ

p 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

67
5 

67
5 

67
5 

67
5 

 

1.
79

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

iê
n 

H
ưn

g 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

72
7 

72
7 

72
7 

72
7 

 

1.
80

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
iê

n 
H

ưn
g 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
81

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
iê

n 
H

ưn
g 

(đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
 

64
 

64
 

64
 

 

1.
82

 
D

ự 
án

 đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
on

g 
B

ón
g 

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
02

4 
1.

02
4 

1.
02

4 
1.

02
4 

 

1.
83

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
on

g 
B

ón
g 

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
28

5 
1.

28
5 

1.
28

5 
1.

28
5 

 

1.
84

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
on

g 
B

ón
g 

(đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

12
8 

12
8 

12
8 

12
8 

 

1.
85

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
C

ha
nh

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
85

1 
1.

85
1 

1.
85

1 
1.

85
1 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 43



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
86

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hi

ên
g 

C
ha

nh
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
28

5 
1.

28
5 

1.
28

5 
1.

28
5 

 

1.
87

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hi

ên
g 

C
ha

nh
 (

đư
ờn

g 
và

o)
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

96
 

96
 

96
 

96
 

 

1.
88

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ắc
 C

ườ
ng

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

83
2 

83
2 

83
2 

83
2 

 

1.
89

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i đ

ồn
g 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ắc
 C

ườ
ng

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
22

1 
1.

22
1 

1.
22

1 
1.

22
1 

 

1.
90

 
N

gh
ĩa

 đ
ịa

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ắc

 C
ườ

ng
 (

đư
ờn

g 
và

o)
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

 

1.
91

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 L

ả 
L

ốm
 -

 N
on

g 
L

an
h 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

51
7 

51
7 

51
7 

51
7 

 

1.
92

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
ra

 k
hu

 s
ản

 x
uấ

t 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 L

ả 
L

ốm
 -

   
   

   
   

  

N
on

g 
L

an
h 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

64
2 

64
2 

64
2 

64
2 

 

1.
93

 
K

hu
 n

gh
ĩa

 t
ra

ng
, 

ng
hĩ

a 
đị

a 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 L

ả 
L

ốm
 -

 N
on

g 

L
an

h 
(đ

ườ
ng

 v
ào

) 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

67
 

67
 

67
 

67
 

 

2 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

ủy
 lợ

i 
 

56
3 

56
3 

2.
56

3 
2.

56
3 

2.
56

3 
2.

56
3 

 

2.
1 

T
hu

ỷ 
L

ợi
 C

o 
C

ủ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ú 

B
âu

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
00

7 
1.

00
7 

1.
00

7 
1.

00
7 

 

44 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

2.
2 

 T
hu

ỷ 
lợ

i b
ản

 L
ạn

, b
ản

 P
hú

c 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

24
2 

24
2 

24
2 

24
2 

 

2.
3 

K
ên

h 
Su

ối
 M

uộ
i đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
C

ưa
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

56
3 

56
3 

1.
31

4 
1.

31
4 

1.
31

4 
1.

31
4 

 

3 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
nư

ớ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
 

6.
66

0 
6.

66
0 

59
.6

56
 

59
.6

56
 

59
.6

57
 

59
.6

57
 

 

3.
1 

 C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t c

ho
 b

ản
 C

an
g 

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
11

4 
1.

11
4 

1.
11

4 
1.

11
4 

 

3.
2 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

èn
 K

ho
an

g 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
63

2 
1.

63
2 

1.
63

2 
1.

63
2 

 

3.
3 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

á 
C

ú 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

3.
62

0 
3.

62
0 

3.
62

0 
3.

62
0 

 

3.
4 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 Í

t K
hi

ết
, x

ã 
L

iệ
p 

T
è 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

89
6 

89
6 

2.
09

1 
2.

09
1 

2.
09

1 
2.

09
1 

 

3.
5 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

èn
 P

á 
H

u,
 x

ã 
L

iệ
p 

T
è 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

75
7 

75
7 

1.
76

6 
1.

76
6 

1.
76

6 
1.

76
6 

 

3.
6 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 K
éo

 C
o 

M
uô

ng
 v

à 
H

uổ
i  

L
ỏn

g 
T

èn
 K

im
, x

ã 
L

iệ
p 

T
è 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

1.
00

3 
1.

00
3 

2.
34

1 
2.

34
1 

2.
34

1 
2.

34
1 

 

3.
7 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ó 
L

ượ
m

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

3.
29

9 
3.

29
9 

3.
29

9 
3.

29
9 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 45



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

3.
8 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 K

hô
m

 H
ịa

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
58

7 
1.

58
7 

1.
58

7 
1.

58
7 

 

3.
9 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

á 
Sa

ng
, x

ã 
L

iệ
p 

T
è 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

50
0 

50
0 

1.
16

7 
1.

16
7 

1.
16

7 
1.

16
7 

 

3.
10

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ản

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

93
1 

93
1 

2.
17

2 
2.

17
2 

2.
17

2 
2.

17
2 

 

3.
11

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ó 

Ph
úc

 v
à 

Ph
ắn

g 
C

ướ
m

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

96
8 

96
8 

2.
25

9 
2.

25
9 

2.
25

9 
2.

25
9 

 

3.
12

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
ó 

M
ạ 

- 
C

o 
Q

uê
n 

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

89
2 

89
2 

89
2 

89
2 

 

3.
13

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
C

ha
nh

 -
 N

on
g 

B
ón

g,
 x

ã 
T

ôn
g 

L
ạn

h 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

1.
60

5 
1.

60
5 

3.
74

5 
3.

74
5 

3.
74

5 
3.

74
5 

 

3.
14

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
ả 

L
ốm

 -
 N

on
g 

L
an

h 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
11

4 
1.

11
4 

1.
11

4 
1.

11
4 

 

3.
15

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i T
át

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

91
8 

91
8 

91
8 

91
8 

 

3.
16

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t b
ản

 N
à 

C
ưa

 (
dâ

n 
sở

 tạ
i)

  
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
59

6 
1.

59
6 

1.
59

6 
1.

59
6 

 

3.
17

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 H

uổ
i L

án
  

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
12

3 
1.

12
3 

1.
12

3 
1.

12
3 

 

46 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

3.
18

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 Q

uâ
y 

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

3.
75

4 
3.

75
4 

3.
75

4 
3.

75
4 

 

3.
19

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 N

on
g 

C
ạn

  
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

61
5 

61
5 

61
5 

61
5 

 

3.
20

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
tá

i 
đị

nh
 c

ư 
dâ

n 
sở

 t
ại

 b
ản

 M
ển

, 
bả

n 

M
ùa

, b
ản

 C
ha

o 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

4.
73

4 
4.

73
4 

4.
73

4 
4.

73
4 

 

3.
21

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 L

ứa
 B

  
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
51

6 
1.

51
6 

1.
51

6 
1.

51
6 

 

3.
22

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 N

oo
ng

 S
àn

g 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
98

7 
2.

98
7 

2.
98

7 
2.

98
7 

 

3.
23

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 S

ào
  

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

66
9 

66
9 

66
9 

66
9 

 

3.
24

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 N

uố
ng

  
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
56

0 
1.

56
0 

1.
56

0 
1.

56
0 

 

3.
25

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 H

á 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

3.
26

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 C

ủ 
 

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
20

4 
1.

20
4 

1.
20

4 
1.

20
4 

 

3.
27

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 H

ua
 S

át
  

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
42

7 
1.

42
7 

1.
42

7 
1.

42
7 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 47



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

3.
28

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 S

át
  

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

1.
64

9 
1.

64
9 

1.
64

9 
1.

64
9 

 

3.
29

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t c
ho

 d
ân

 s
ở 

tạ
i b

ản
 T

ra
  

U
B

N
D

   
   

   
   

   
 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

3.
25

4 
3.

25
4 

3.
25

4 
3.

25
4 

 

3.
30

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hắ

ng
 C

ướ
m

 
U

B
N

D
   

   
   

   
   

 

T
hu

ận
 C

hâ
u 

- 
- 

2.
24

7 
2.

24
7 

2.
24

7 
2.

24
7 

 

V
 

C
ác

 d
ự

 á
n 

do
 U

B
N

D
 h

uy
ện

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i l

à 
ch

ủ 
đầ

u 
tư

 
  

9.
78

5 
9.

78
5 

24
9.

49
3 

24
9.

49
3 

24
9.

49
0 

24
9.

49
0 

 
1 

C
ôn

g 
tr

ìn
h 

gi
ao

 t
hô

ng
 

  
- 

- 
19

3.
19

4 
19

3.
19

4 
19

3.
19

1 
19

3.
19

1 
 

1.
1 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

ạ 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
73

0 
2.

73
0 

2.
73

0 
2.

73
0 

 

1.
2 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i N

gu
ột

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
11

0 
3.

11
0 

3.
11

0 
3.

11
0 

 

1.
3 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 T
ốm

   
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
13

5 
3.

13
5 

3.
13

5 
3.

13
5 

 

1.
4 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ao

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
47

7 
3.

47
7 

3.
47

7 
3.

47
7 

 

1.
5 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 G
iả

ng
  

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
34

3 
3.

34
3 

3.
34

3 
3.

34
3 

 

48 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
6 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i N
á 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
21

0 
3.

21
0 

3.
21

0 
3.

21
0 

 

1.
7 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Đ
án

 Đ
ăm

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
28

0 
4.

28
0 

4.
28

0 
4.

28
0 

 

1.
8 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i M

ận
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
34

3 
2.

34
3 

2.
34

3 
2.

34
3 

 

1.
9 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 C

o 
L

íu
 -

 L
ọn

g 
M

ức
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
56

1 
3.

56
1 

3.
56

1 
3.

56
1 

 

1.
10

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
à 

M
ạt

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
06

9 
4.

06
9 

4.
06

9 
4.

06
9 

 

1.
11

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

úa
 B

on
 1

 +
 2

 +
 3

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
02

5 
2.

02
5 

2.
02

5 
2.

02
5 

 

1.
12

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

hẩ
m

 C
ăn

g 
1 

+ 
2 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
39

9 
2.

39
9 

2.
39

9 
2.

39
9 

 

1.
13

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 H

é 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
35

4 
2.

35
4 

2.
35

4 
2.

35
4 

 

1.
14

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 K

éo
 C

á 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
67

5 
2.

67
5 

2.
67

5 
2.

67
5 

 

1.
15

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

ua
 Ă

m
 -

 H
ua

 S
án

g 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
87

0 
2.

87
0 

2.
87

0 
2.

87
0 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 49



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
16

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i P

ho
 T

ro
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
67

5 
2.

67
5 

2.
67

5 
2.

67
5 

 

1.
17

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i P

ha
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
71

8 
2.

71
8 

2.
71

8 
2.

71
8 

 

1.
18

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 Í

t T
a 

B
ót

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
40

7 
2.

40
7 

2.
40

7 
2.

40
7 

 

1.
19

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i N

gh
ịu

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
16

0 
2.

16
0 

2.
16

0 
2.

16
0 

 

1.
20

 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
xâ

y 
dự

ng
 0

8 
kh

u 
ng

hĩ
a 

tr
an

g,
 n

gh
ĩa

 đ
ịa

 t
ại

 0
8 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 th

uộ
c 

kh
u 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 x

ã 
C

hi
ền

g 
B

ằn
g 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
31

9 
2.

31
9 

2.
31

9 
2.

31
9 

 

1.
21

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ú 

H
ay

 2
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
59

3 
2.

59
3 

2.
59

3 
2.

59
3 

 

1.
22

 
Đ

ườ
ng

 từ
 P

ú 
H

ay
 1

 -
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 3

 -
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 2

) 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
34

8 
3.

34
8 

3.
34

8 
3.

34
8 

 

1.
23

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ú 

Ỏ
  

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
75

8 
1.

75
8 

1.
75

8 
1.

75
8 

 

1.
24

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
úa

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
53

3 
1.

53
3 

1.
53

3 
1.

53
3 

 

1.
25

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 P
om

 S
in

h 
1 

+ 
2 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
66

3 
4.

66
3 

4.
66

3 
4.

66
3 

 

50 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
26

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
há

o 
Ph

òn
g 

K
hô

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
21

3 
2.

21
3 

2.
21

3 
2.

21
3 

 

1.
27

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 1

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
83

8 
1.

83
8 

1.
83

8 
1.

83
8 

 

1.
28

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
ú 

K
ho

an
g 

(đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 

Pú
 H

ay
 1

) 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

6 
1.

60
6 

1.
60

6 
1.

60
6 

 

1.
29

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 2

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
89

2 
1.

89
2 

1.
89

2 
1.

89
2 

 

1.
30

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 3

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
89

2 
1.

89
2 

1.
89

2 
1.

89
2 

 

1.
31

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
Ỏ

  
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

1.
32

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

há
o 

Ph
òn

g 
K

hô
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
45

6 
2.

45
6 

2.
45

6 
2.

45
6 

 

1.
33

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

ạ 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
70

8 
1.

70
8 

1.
70

8 
1.

70
8 

 

1.
34

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 L

ón
g 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
67

1 
1.

67
1 

1.
67

1 
1.

67
1 

 

1.
35

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 T
ốm

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
81

1 
3.

81
1 

3.
81

1 
3.

81
1 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 51



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
36

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ao

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
64

7 
3.

64
7 

3.
64

7 
3.

64
7 

 

1.
37

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 L

ón
g,

 b
ản

 G
iả

ng
 1

, 2
, 3

 

xã
 L

iệ
p 

M
uộ

i 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
85

5 
3.

85
5 

3.
85

5 
3.

85
5 

 

1.
38

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i N
á 

1 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
77

8 
1.

77
8 

1.
77

8 
1.

77
8 

 

1.
39

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i N
á 

2 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
21

0 
3.

21
0 

3.
21

0 
3.

21
0 

 

1.
40

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

om
 C

o 
M

uô
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
99

1 
1.

99
1 

1.
99

1 
1.

99
1 

 

1.
41

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 L

ốm
 L

ầu
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
23

7 
2.

23
7 

2.
23

7 
2.

23
7 

 

1.
42

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

  L
ốm

 L
ầu

 1
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
44

9 
3.

44
9 

3.
44

9 
3.

44
9 

 

1.
43

 
Đ

ườ
ng

 từ
 Q

L
27

9 
- 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
M

ựt
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
54

3 
2.

54
3 

2.
54

3 
2.

54
3 

 

1.
44

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

hi
ên

g 
M

ựt
 1

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

1.
45

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hi

ên
g 

M
ựt

 1
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
92

5 
1.

92
5 

1.
92

5 
1.

92
5 

 

52 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
46

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i M
ận

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
18

4 
2.

18
4 

2.
18

4 
2.

18
4 

 

1.
47

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
á 

N
gà

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
70

8 
1.

70
8 

1.
70

8 
1.

70
8 

 

1.
48

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 C

o 
L

íu
 -

 L
ọn

g 
M

ức
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

1.
49

 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 x
en

 g
hé

p 
N

hà
 S

ày
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
73

0 
3.

73
0 

3.
73

0 
3.

73
0 

 

1.
50

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 B
úa

 B
on

 1
 +

 2
 +

 3
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
68

4 
1.

68
4 

1.
68

4 
1.

68
4 

 

1.
51

 
K

hu
 n

gh
ĩa

 t
ra

ng
, 

ng
hĩ

a 
đị

a 
tạ

i 
14

 đ
iể

m
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 t

hu
ộc

 k
hu

 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 x

ã 
M

ườ
ng

 S
ại

 (
đư

ờn
g 

và
o)

 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
59

8 
3.

59
8 

3.
59

8 
3.

59
8 

 

1.
52

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i M

ản
h 

1 
+ 

2 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

6 
1.

60
6 

1.
60

6 
1.

60
6 

 

1.
53

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

en
 C

he
 1

 x
ã 

M
ườ

ng
 S

ại
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

1.
54

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
en

 C
he

 1
 +

 2
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
84

3 
1.

84
3 

1.
84

3 
1.

84
3 

 

1.
55

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

en
 C

he
 2

  
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

5 
1.

60
5 

1.
60

5 
1.

60
5 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 53



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
56

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 B
on

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
80

9 
3.

80
9 

3.
80

9 
3.

80
9 

 

1.
57

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 H
é 

2 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
21

2 
3.

21
2 

3.
21

2 
3.

21
2 

 

1.
58

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

tr
on

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
ua

 S
át

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
31

7 
3.

31
7 

3.
31

7 
3.

31
7 

 

1.
59

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
ua

 S
át

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
21

3 
3.

21
3 

3.
21

3 
3.

21
3 

 

1.
60

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 K
éo

 C
á 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
60

6 
1.

60
6 

1.
60

6 
1.

60
6 

 

1.
61

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 K

ho
an

g 
1 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
30

2 
4.

30
2 

4.
30

2 
4.

30
2 

 

1.
62

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 K
ho

an
g 

1 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
55

6 
2.

55
6 

2.
55

6 
2.

55
6 

 

1.
63

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 K
ho

an
g 

2 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
00

0 
3.

00
0 

3.
00

0 
3.

00
0 

 

1.
64

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
ua

 C
ẩu

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
24

0 
4.

24
0 

4.
24

0 
4.

24
0 

 

1.
65

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
há

t -
 P

hư
ớn

g 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
85

5 
3.

85
5 

3.
85

5 
3.

85
5 

 

54 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
66

 
N

gh
ĩa

 t
ra

ng
, 

ng
hĩ

a 
đị

a 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 P

há
t 

- 
Ph

ướ
ng

 

(đ
ườ

ng
 v

ào
) 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
10

5 
2.

10
5 

2.
10

5 
2.

10
5 

 

1.
67

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i P
ho

 T
ro

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
38

4 
4.

38
4 

4.
38

4 
4.

38
4 

 

1.
68

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Í
t T

a 
B

ót
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
16

7 
3.

16
7 

3.
16

7 
3.

16
7 

 

1.
69

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 N
oo

ng
 T

rạ
ng

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
39

7 
2.

39
7 

2.
39

7 
2.

39
7 

 

1.
70

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
M

ùn
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
31

9 
2.

31
9 

2.
31

9 
2.

31
9 

 

1.
71

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
C

hi
ền

g 
K

ha
y 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
92

7 
1.

92
7 

1.
92

7 
1.

92
7 

 

1.
72

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i N
gh

ịu
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
92

7 
3.

92
7 

3.
92

7 
3.

92
7 

 

2 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

ủy
 lợ

i 
  

- 
- 

23
.1

18
 

23
.1

18
 

23
.1

17
 

23
.1

17
 

 

2.
1 

T
hu

ỷ 
lợ

i H
uổ

i V
ây

  
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
21

4 
2.

21
4 

2.
21

4 
2.

21
4 

 

2.
2 

T
hu

ỷ 
lợ

i K
ho

an
g 

T
o 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 K

hó
p 

X
a 

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
71

0 
4.

71
0 

4.
71

0 
4.

71
0 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 55



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

2.
3 

T
hu

ỷ 
lợ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 Í
t T

a 
B

ót
  

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
53

6 
2.

53
6 

2.
53

6 
2.

53
6 

 

2.
4 

K
ên

h 
tư

ới
 ti

êu
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i L

ạ 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
41

4 
2.

41
4 

2.
41

4 
2.

41
4 

 

2.
5 

T
hu

ỷ 
lợ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 P
hi

ên
g 

M
ựt

 2
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

3.
06

0 
3.

06
0 

3.
06

0 
3.

06
0 

 

2.
6 

T
hu

ỷ 
lợ

i đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i C
o 

N
gố

m
 2

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

1.
61

0 
1.

61
0 

1.
61

0 
1.

61
0 

 

2.
7 

K
ên

h 
tư

ới
 ti

êu
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

à 
M

ùn
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

4.
02

4 
4.

02
4 

4.
02

4 
4.

02
4 

 

2.
8 

K
ên

h 
tư

ới
 ti

êu
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 H

uổ
i P

ay
 2

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
54

9 
2.

54
9 

2.
54

9 
2.

54
9 

 

3 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
nư

ớ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
  

9.
78

5 
9.

78
5 

30
.5

78
 

30
.5

78
 

30
.5

78
 

30
.5

78
 

 

3.
1 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 1

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

1.
02

5 
1.

02
5 

2.
39

0 
2.

39
0 

2.
39

0 
2.

39
0 

 

3.
2 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 2

   
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
38

9 
2.

38
9 

2.
38

9 
2.

38
9 

 

3.
3 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
H

ay
 3

  
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

77
9 

77
9 

1.
81

6 
1.

81
6 

1.
81

6 
1.

81
6 

 

56 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

3.
4 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

ú 
Ỏ

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

1.
37

5 
1.

37
5 

3.
20

8 
3.

20
8 

3.
20

8 
3.

20
8 

 

3.
5 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 P

om
 S

in
h 

1 
+ 

2 
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
42

5 
2.

42
5 

2.
42

5 
2.

42
5 

 

3.
6 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 X

e 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

73
0 

73
0 

1.
70

4 
1.

70
4 

1.
70

4 
1.

70
4 

 

3.
7 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 B

un
g 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

69
5 

69
5 

1.
62

3 
1.

62
3 

1.
62

3 
1.

62
3 

 

3.
8 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 L

ón
g 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

1.
04

9 
1.

04
9 

2.
44

7 
2.

44
7 

2.
44

7 
2.

44
7 

 

3.
9 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 P

á 
Sa

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
93

3 
2.

93
3 

2.
93

3 
2.

93
3 

 

3.
10

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
hẩ

m
 C

ăn
g 

1 
+ 

2 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

1.
63

2 
1.

63
2 

3.
80

7 
3.

80
7 

3.
80

7 
3.

80
7 

 

3.
11

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 H
uổ

i C
o 

N
gố

m
 1

 +
 2

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

1.
54

1 
1.

54
1 

3.
59

5 
3.

59
5 

3.
59

5 
3.

59
5 

 

3.
12

 
C

ấp
 n

ướ
c 

si
nh

 h
oạ

t đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 b
ản

 K
ho

an
g 

1 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

96
0 

96
0 

2.
24

1 
2.

24
1 

2.
24

1 
2.

24
1 

 

4 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
đi

ện
 

  
- 

- 
2.

60
4 

2.
60

4 
2.

60
4 

2.
60

4 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 57



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

4.
1 

C
ấp

 đ
iệ

n 
kh

u 
tá

i đ
ịn

h 
cư

 x
ã 

N
ậm

 É
t, 

hu
yệ

n 
Q

uỳ
nh

 N
ha

i 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

2.
60

4 
2.

60
4 

2.
60

4 
2.

60
4 

 

V
I 

C
ác

 d
ự

 á
n 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 M

ai
 S

ơn
 là

 c
h

ủ 
đầ

u 
tư

 
  

5.
22

2 
5.

22
2 

87
.5

73
 

87
.5

73
 

87
.5

74
 

87
.5

74
 

 

1 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
gi

ao
 t

hô
ng

 
  

1.
06

8 
1.

06
8 

49
.4

49
 

49
.4

49
 

49
.4

49
 

49
.4

49
 

 

1.
1 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
Q

L
6 

- 
H

ua
 T

át
 đ

ến
 đ

iể
m

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 

N
oo

ng
 L

uô
ng

 1
 x

ã 
C

ò 
N

òi
 (

bổ
 s

un
g 

đo
ạn

 Q
L

6 
- 

H
ua

 T
át

) 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
5.

40
9 

5.
40

9 
5.

40
9 

5.
40

9 
 

1.
2 

Đ
ườ

ng
 Q

L
37

 -
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 T

ân
 T

hả
o 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
2.

34
4 

2.
34

4 
2.

34
4 

2.
34

4 
 

1.
3 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
và

 rã
nh

 th
oá

t n
ướ

c 
đi

ểm
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 C
o 

M
uô

ng
 1

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
3.

20
4 

3.
20

4 
3.

20
4 

3.
20

4 
 

1.
4 

Đ
ườ

ng
 n

ối
 đ

ến
 đ

iể
m

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 N
oo

ng
 L

ay
, g

ia
o 

th
ôn

g 
nô

ng
 

th
ôn

 l
oạ

i 
A

 (
đư

ờn
g 

M
ai

 C
hâ

u 
- 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 N
oo

ng
 L

ay
; 

đư
ờn

g 
nố

i 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 N

oo
ng

 L
ay

 (
gi

ao
 t

hô
ng

 n
ôn

g 

th
ôn

 lo
ại

 A
) 

xã
 M

ườ
ng

 B
ằn

g 
(h

ạn
g 

m
ục

 đ
ườ

ng
 T

à 
X

a 
đi

 M
ai

 

C
hâ

u 
- 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

oo
ng

 L
ay

) 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
2.

88
2 

2.
88

2 
2.

88
2 

2.
88

2 
 

1.
5 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nộ

i 
bộ

 +
 r

ãn
h 

th
oá

t 
nư

ớc
 k

hu
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
   

   
   

   
 

C
hi

ền
g 

C
hă

n 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
2.

67
7 

2.
67

7 
2.

67
7 

2.
67

7 
 

1.
6 

Đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 N

ậm
 L

ạ 
xã

 H
át

 L
ót

 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
4.

00
7 

4.
00

7 
4.

00
7 

4.
00

7 
 

58 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Đ
ã 

bố
 t

rí
 v

ốn
 đ

ến
   

   
   

   
   

   
   

hế
t 

K
H

 n
ăm

 2
02

0 
K

ế 
ho

ạc
h 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n

 2
02

1 
- 

20
25

 

G
hi

  

ch
ú

 
T

ổn
g 

số
   

   
   

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

N
hu

 c
ầu

 v
ốn

 t
ro

ng
 k

ế 

ho
ạc

h 
tr

u
ng

 h
ạn

 g
ia

i 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 

D
ự

 k
iế

n 
kế

 h
oạ

ch
   

   
   

   

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

 

20
21

 -
 2

02
5 

T
ổn

g 
số

   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

N
ST

W
 

1.
7 

Đ
ườ

ng
 n

ội
 b

ộ 
+ 

rã
nh

 t
ho

át
 n

ướ
c 

đi
ểm

 t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 4
28

 -
   

   
   

   
   

  

N
à 

Sẳ
ng

 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
3.

05
4 

3.
05

4 
3.

05
4 

3.
05

4 
 

1.
8 

Đ
ườ

ng
 đ

ến
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 L

án
 L

ỷ 
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
3.

22
6 

3.
22

6 
3.

22
6 

3.
22

6 
 

1.
9 

Đ
ườ

ng
 đ

ến
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 B

ó 
L

ý 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ai

 S
ơn

 
1.

06
8 

1.
06

8 
2.

49
2 

2.
49

2 
2.

49
2 

2.
49

2 
 

1.
10

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i 

bộ
 +

 r
ãn

h 
 t

ho
át

 n
ướ

c 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 

L
án

 L
ỷ 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
2.

26
2 

2.
26

2 
2.

26
2 

2.
26

2 
 

1.
11

 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nộ
i 

bộ
 +

 r
ãn

h 
th

oá
t 

nư
ớc

 đ
iể

m
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 

B
ó 

L
ý 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
2.

26
2 

2.
26

2 
2.

26
2 

2.
26

2 
 

1.
12

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ,

 r
ãn

h 
xâ

y 
th

oá
t n

ướ
c 

đi
ểm

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 C

hi
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
4.

14
7 

4.
14

7 
4.

14
7 

4.
14

7 
 

1.
13

 
Đ

ườ
ng

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 (
đư

ờn
g 

nộ
i 

đồ
ng

) 
đi

ểm
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
   

   
   

 

C
o 

M
uô

ng
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
2.

03
5 

2.
03

5 
2.

03
5 

2.
03

5 
 

1.
14

 
Đ

ườ
ng

 p
hâ

n 
lô

 r
a 

kh
u 

sả
n 

xu
ất

 đ
iể

m
 t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 T

hố
ng

 

N
hấ

t -
 B

ó 
H

ặc
  

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
3.

17
3 

3.
17

3 
3.

17
3 

3.
17

3 
 

1.
15

 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 đ
ồn

g 
và

o 
kh

u 
sả

n 
xu

ất
 đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 b

ản
 C

hi
 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 
- 

- 
1.

92
7 

1.
92

7 
1.

92
7 

1.
92

7 
 

1.
16

 
Đ

ườ
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ị đ
iể

m
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 A
 M

á 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ộc

 C
hâ

u 
- 

- 
1.

61
0 

1.
61

0 
1.

61
0 

1.
61

0 
 

3 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
nư

ớ
c 

si
nh

 h
oạ

t 
  

5.
45

1 
5.

45
1 

12
.7

19
 

12
.7

19
 

12
.7

19
 

12
.7

19
 

 

3.
1 

C
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t k

hu
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 T
ân

 L
ập

  
U

B
N

D
 h

uy
ện

 

M
ộc

 C
hâ

u 
5.

45
1 

5.
45

1 
12

.7
19

 
12

.7
19

 
12

.7
19

 
12

.7
19

 
 

       

      

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 69



 

B
iể

u 
số

 I
I.

5 
(C

ắt
 b

iể
u)

 

D
Ự

U
 K

IẾ
N

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

 C
Ô

N
G

 T
R

U
N

G
 H

Ạ
N

 2
02

1 
- 

20
25

 N
G

U
Ồ

N
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 T

R
U

N
G

 Ư
Ơ

N
G

 (
V

Ố
N

 N
Ư

Ớ
C

 N
G

O
À

I)
 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
26

9/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

29
/4

/2
02

1 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 T
ri

ệu
 đ

ồn
g 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n 

C
hủ

 đ
ầu

 t
ư

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

Số
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 

ng
ày

, t
há

ng
, 

nă
m

 b
an

 h
àn

h
  

T
M

Đ
T

  

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

 

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

T
ro

ng
 đ

ó:
  

V
ốn

 đ
ối

 ứ
ng

 
V

ốn
 n

ư
ớc

 n
go

ài
 

T
ổn

g 

số
 

T
ro

ng
  

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

Q
uy

 đ
ổi

 r
a 

ti
ền

 V
iệ

t 

T
ổn

g 
số

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

Đ
ư

a 
và

o 

câ
n 

đố
i 

N
ST

W
 

V
ay

 lạ
i 

  
T

ổn
g 

số
 

  
  

1.
92

3.
70

2 
39

0.
07

9 
17

3.
98

0 
1.

53
4.

62
3 

1.
32

9.
75

8 
20

4.
86

5 

A
 

D
Ự

 Á
N

 C
H

U
Y

Ể
N

 T
IẾ

P
 

  
  

1.
70

0.
83

0 
36

0.
07

9 
17

3.
98

0 
1.

34
0.

75
1 

1.
17

4.
66

0 
16

6.
09

1 

I 
L

ĩn
h 

vự
c 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 t

rư
ờn

g 
  

  
1.

01
3.

29
2 

25
8.

88
4 

17
3.

98
0 

75
4.

40
8 

69
2.

17
1 

62
.2

37
 

1 
D

ự 
án

 H
ệ 

th
ốn

g 
th

oá
t 

nư
ớc

 v
à 

xử
 l

ý 
nư

ớc
 

th
ải

 th
àn

h 
ph

ố 
Sơ

n 
L

a 
 

B
an

 Q
uả

n 
lý

 

cá
c 

dự
 á

n 
 

O
D

A
 tỉ

nh
 

14
32

/Q
Đ

-T
T

g 

ng
ày

 2
1/

9/
20

20
 

92
2.

44
5 

24
2.

57
4 

17
3.

98
0 

67
9.

87
1 

62
5.

08
7 

54
.7

83
 

2 
D

ự 
án

 T
ăn

g 
cư

ờn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 v

à 
cơ

 s
ở 

dữ
 li

ệu
 đ

ất
 đ

ai
 (

V
IL

G
) 

Sở
 T

ài
 n

gu
yê

n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

 

12
36

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Q
Đ

-B
T

N
M

T
 

ng
ày

 3
0/

5/
20

16
 

90
.8

47
 

16
.3

10
 

 
74

.5
37

 
67

.0
83

 
7.

45
4 

II
 

Y
 t

ế,
 d

ân
 s

ố 
và

 g
ia

 đ
ìn

h 
  

  
26

7.
98

7 
53

.8
71

 
0 

21
4.

11
6 

12
8.

47
0 

85
.6

46
 

70 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n 

C
hủ

 đ
ầu

 t
ư

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

Số
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 

ng
ày

, t
há

ng
, 

nă
m

 b
an

 h
àn

h
  

T
M

Đ
T

  

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

 

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

T
ro

ng
 đ

ó:
  

V
ốn

 đ
ối

 ứ
ng

 
V

ốn
 n

ư
ớc

 n
go

ài
 

T
ổn

g 

số
 

T
ro

ng
  

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

Q
uy

 đ
ổi

 r
a 

ti
ền

 V
iệ

t 

T
ổn

g 
số

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

Đ
ư

a 
và

o 

câ
n 

đố
i 

N
ST

W
 

V
ay

 lạ
i 

1 

D
ự 

án
 ‘

‘Đ
ầu

 t
ư 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

ph
át

 t
ri

ển
 h

ệ 

th
ốn

g 
cu

ng
 ứ

ng
 d

ịc
h 

vụ
 y

 t
ế 

tu
yế

n 
cơ

 s
ở’

’ 
 

D
ự 

án
 T

hà
nh

 p
hầ

n 
tỉn

h 
Sơ

n 
L

a 

B
an

 Q
L

D
A

 đ
ầu

 

tư
 x

ây
 d

ựn
g 

và
 

ph
át

 tr
iể

n 
hệ

 

th
ốn

g 
cu

ng
 ứ

ng
 

dị
ch

 v
ụ 

y 
tế

  

tu
yế

n 
cơ

 s
ở 

77
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

   
  

ng
ày

 0
2/

4/
20

19
 

26
7.

98
7 

53
.8

71
 

 
21

4.
11

6 
12

8.
47

0 
85

.6
46

 

II
I 

G
iá

o 
dụ

c 
đà

o 
tạ

o 
và

 g
iá

o 
dụ

c 
ng

hề
 n

gh
iệ

p 
 

 
19

,8
01

 
19

.8
01

 
6.

60
0 

- 
13

.2
01

 
13

.2
01

 

1 
G

iá
o 

dụ
c 

tr
un

g 
họ

c 
cơ

 s
ở 

kh
u 

vự
c 

kh
ó 

kh
ăn

 n
hấ

t g
ia

i đ
oạ

n 
2 

Sở
 G

iá
o 

dụ
c 

   
   

   
   

   
 

và
 Đ

ào
 tạ

o 

25
54

; 2
55

5;
 

25
56

 n
gà

y 

24
/1

1/
20

20
 

19
.8

01
 

6.
60

0 
 

13
.2

01
 

13
.2

01
 

 

IV
 

V
ăn

 h
óa

 t
hô

ng
 t

in
 

  
  

15
7.

67
9 

20
.8

33
 

- 
13

6.
84

6 
13

6.
84

6 
- 

1 

N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 l

ực
 s

ản
 x

uấ
t 

ch
ươ

ng
 t

rì
nh

 

và
 m

ở 
rộ

ng
 v

ùn
g 

ph
ủ 

só
ng

 Đ
ài

 P
há

t 
th

an
h 

- 
T

ru
yề

n 
hì

nh
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

Đ
ài

 P
T

T
H

   
   

   
   

   

Sơ
n 

L
a 

 3
69

/Q
Đ

-U
B

N
D

  

12
/0

2/
20

17
 

15
7.

67
9 

20
.8

33
 

 
13

6.
84

6 
13

6.
84

6 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 71



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n 

C
hủ

 đ
ầu

 t
ư

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

Số
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 

ng
ày

, t
há

ng
, 

nă
m

 b
an

 h
àn

h
  

T
M

Đ
T

  

T
ổn

g 
số

   
   

   
   

 

(t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

T
ro

ng
 đ

ó:
  

V
ốn

 đ
ối

 ứ
ng

 
V

ốn
 n

ư
ớc

 n
go

ài
 

T
ổn

g 

số
 

T
ro

ng
  

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

Q
uy

 đ
ổi

 r
a 

ti
ền

 V
iệ

t 

T
ổn

g 
số

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

Đ
ư

a 
và

o 

câ
n 

đố
i 

N
ST

W
 

V
ay

 lạ
i 

V
 

N
ôn

g,
 lâ

m
 n

gh
iệ

p,
 th

ủy
 lợ

i v
à 

th
ủy

 s
ản

 
  

  
24

2.
07

1 
19

.8
91

 
- 

22
2.

18
0 

20
3.

97
2 

18
.2

08
 

1 

D
ự 

án
 "

C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
m

ở 
rộ

ng
 q

uy
 m

ô 
vệ

 

si
nh

 v
à 

nư
ớc

 s
ạc

h 
nô

ng
 t

hô
n 

dự
a 

tr
ên

 k
ết

 

qu
ả 

đầ
u 

ra
" 

T
ru

ng
 tâ

m
 

nư
ớc

 s
ạc

h 
và

 

vệ
 s

in
h 

m
ôi

 

tr
ườ

ng
 tỉ

nh
 

36
06

   
   

   
   

   
   

 

Q
Đ

-B
N

N
-H

T
Q

T
 

ng
ày

 0
4/

9/
20

15
 

24
2.

07
1 

19
.8

91
 

 
22

2.
18

0 
20

3.
97

2 
18

.2
08

 

B
 

D
Ự

 Á
N

 D
Ự

 K
IẾ

N
 K

H
Ở

I 
C

Ô
N

G
 M

Ớ
I 

G
IA

I 
Đ

O
Ạ

N
 2

02
1 

- 
20

25
 

  
  

22
2.

87
2 

30
.0

00
 

- 
19

3.
87

2 
15

5.
09

8 
38

.7
74

 

I 
Y

 t
ế,

 d
ân

 s
ố 

và
 g

ia
 đ

ìn
h 

  
  

22
2.

87
2 

30
.0

00
 

- 
19

3.
87

2 
15

5.
09

8 
38

.7
74

 

1 

Đ
ầu

 t
ư 

nâ
ng

 c
ấp

 v
à 

hi
ện

 đ
ại

 h
óa

 t
ra

ng
 

th
iế

t 
bị

 y
 t

ế 
ch

o 
B

ện
h 

vi
ện

 Đ
a 

kh
oa

 t
ỉn

h 

Sơ
n 

L
a 

  
16

00
 

17
/1

0/
20

17
 

22
2.

87
2 

30
.0

00
 

 
19

3.
87

2 
15

5.
09

8 
38

.7
74

 

 

   

72 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

B
iể

u 
số

 I
I.

5 
(N

ối
 ti

ếp
) 

D
Ự

U
 K

IẾ
N

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

 C
Ô

N
G

 T
R

U
N

G
 H

Ạ
N

 2
02

1 
- 

20
25

 N
G

U
Ồ

N
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 T

R
U

N
G

 Ư
Ơ

N
G

 (
V

Ố
N

 N
Ư

Ớ
C

 N
G

O
À

I)
 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
26

9/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

29
/4

/2
02

1 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 

  

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 T
ri

ệu
 đ

ồn
g 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 

N
h

u
 c

ầ
u

 k
ế 

h
o

ạ
ch

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
 

g
ia

i 
đ

o
ạ

n
 2

0
2

1
 -

 2
0

2
5
 

D
ự

 k
iế

n
 k

ế 
h

o
ạ

ch
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  

g
ia

i 
đ

o
ạ

n
 2

0
2

1
 -

 2
0

2
5
 

K
ế 

h
o

ạ
ch

 n
ă

m
 2

0
2

1
 đ

ã
 g

ia
o

 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

T
ro

n
g

 đ
ó

 

T
ổ

n
g

 

số
 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

  
  

  
  

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

(v
ốn

   
   

   
   

  

N
ST

W
) 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

  
  

  
  

  

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

  
  

  
   

  
 

(v
ốn

   
   

   
   

   

N
ST

W
) 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

 

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

  
  

  
   

  
  

 

(v
ốn

   
   

   
   

  

N
ST

W
) 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g 

đ
ó:

  
 

T
h

u
 h

ồi
  

cá
c 

k
h

oả
n

 

vố
n

 ứ
n

g 

tr
ư

ớ
c 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

T
h

u
 h

ồ
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

cá
c 

k
h

o
ả

n
 

v
ố

n
 ứ

n
g

 

tr
ư

ớ
c 

T
ổ

n
g

  
  

  
  

số
 

T
ro

n
g

 

đ
ó

: 
T

h
u

 

h
ồ

i 
  

  
  

  
  

   
  

cá
c 

k
h

o
ả

n
 

v
ố

n
 ứ

n
g

 

tr
ư

ớ
c 

 
T

ổn
g 

số
 

6
6

1
.4

0
3

 
1

5
2

.2
8

5
 

0
 

5
0

9
.1

1
8

 
5

0
1

.7
1

4
 

1
5

2
.2

8
5

 
0

 
3

4
9

.4
2

9
 

2
3

8
.8

4
0

 
6

5
.6

0
0

 
0

 
1

7
3

.2
4

0
 

 

A
 

D
Ự

 Á
N

 C
H

U
Y

Ể
N

 T
IẾ

P
 

4
7

6
.3

0
5

 
1

2
2

.2
8

5
 

0
 

3
5

4
.0

2
0

 
4

7
1

.7
1

4
 

1
2

2
.2

8
5

 
0

 
3

4
9

.4
2

9
 

2
0

8
.8

4
0

 
3

5
.6

0
0

 
0

 
1

7
3

.2
4

0
 

 

I 
L

ĩn
h 

vự
c 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 
2

7
1

.7
6

8
 

6
1

.8
1

4
 

0
 

2
0

9
.9

5
4

 
2

6
7

.1
7

7
 

6
1

.8
1

4
 

0
 

2
0

5
.3

6
3

 
1

3
9

.0
0

0
 

1
9

.0
0

0
 

0
 

1
2

0
.0

0
0

 
 

1 

D
ự 

án
 H

ệ 
th

ốn
g 

th
oá

t 
nư

ớc
 

và
 x

ử 
lý

 n
ướ

c 
th

ải
 t

hà
nh

 p
hố

 

Sơ
n 

L
a 

 

20
2.

13
4 

49
.2

63
 

 
15

2.
87

1 
19

7.
54

3 
49

.2
63

 
 

14
8.

28
0 

85
.0

00
 

15
.0

00
 

- 
70

.0
00

 
 

2 

D
ự 

án
 T

ăn
g 

cư
ờn

g 
qu

ản
 l

ý 

đấ
t 

đa
i 

và
 c

ơ 
sở

 d
ữ 

liệ
u 

đấ
t 

đa
i (

V
IL

G
) 

69
.6

34
 

12
.5

51
 

 
57

.0
83

 
69

.6
34

 
12

.5
51

 
 

57
.0

83
 

54
.0

00
 

4.
00

0 
 

50
.0

00
 

 

II
 

Y
 tế

, d
ân

 s
ố 

và
 g

ia
 đ

ìn
h 

1
8

2
.3

4
1

 
5

3
.8

7
1

 
0

 
1

2
8

.4
7

0
 

1
8

2
.3

4
1

 
5

3
.8

7
1

 
0

 
1

2
8

.4
7

0
 

6
3

.2
4

0
 

1
0

.0
0

0
 

0
 

5
3

.2
4

0
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 73



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 

N
h

u
 c

ầ
u

 k
ế 

h
o

ạ
ch

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
 

g
ia

i 
đ

o
ạ

n
 2

0
2

1
 -

 2
0

2
5
 

D
ự

 k
iế

n
 k

ế 
h

o
ạ

ch
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  

g
ia

i 
đ

o
ạ

n
 2

0
2

1
 -

 2
0

2
5
 

K
ế 

h
o

ạ
ch

 n
ă

m
 2

0
2

1
 đ

ã
 g

ia
o

 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

T
ro

n
g

 đ
ó

 

T
ổ

n
g

 

số
 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

  
  

  
  

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

(v
ốn

   
   

   
   

  

N
ST

W
) 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

  
  

  
  

  

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

  
  

  
   

  
 

(v
ốn

   
   

   
   

   

N
ST

W
) 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

 

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

  
  

  
   

  
  

 

(v
ốn

   
   

   
   

  

N
ST

W
) 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g 

đ
ó:

  
 

T
h

u
 h

ồi
  

cá
c 

k
h

oả
n

 

vố
n

 ứ
n

g 

tr
ư

ớ
c 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

T
h

u
 h

ồ
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

cá
c 

k
h

o
ả

n
 

v
ố

n
 ứ

n
g

 

tr
ư

ớ
c 

T
ổ

n
g

  
  

  
  

số
 

T
ro

n
g

 

đ
ó

: 
T

h
u

 

h
ồ

i 
  

  
  

  
  

   
  

cá
c 

k
h

o
ả

n
 

v
ố

n
 ứ

n
g

 

tr
ư

ớ
c 

1 

D
ự 

án
 ‘

‘Đ
ầu

 t
ư 

xâ
y 

dự
ng

 

và
 p

há
t 

tr
iể

n 
hệ

 t
hố

ng
 c

un
g 

ứn
g 

dị
ch

 v
ụ 

y 
tế

 t
uy

ến
 c

ơ 

sở
’’

 D
ự 

án
 T

hà
nh

 p
hầ

n 
tỉn

h 

Sơ
n 

L
a 

18
2.

34
1 

53
.8

71
 

 
12

8.
47

0 
18

2.
34

1 
53

.8
71

 
 

12
8.

47
0 

63
.2

40
 

10
.0

00
 

 
53

.2
40

 
 

II
I 

G
iá

o 
dụ

c 
đà

o 
tạ

o 
và

 g
iá

o 

dụ
c 

ng
h

ề 
ng

hi
ệp

 
1

9
.8

6
1

 
6

.6
0

0
 

- 
1

3
.2

6
1

 
1

9
.8

6
1

 
6

.6
0

0
 

- 
1

3
.2

6
1

 
6

.6
0

0
 

6
.6

0
0

 
- 

- 
 

1 

G
iá

o 
dụ

c 
tr

un
g 

họ
c 

cơ
 s

ở 

kh
u 

vự
c 

kh
ó 

kh
ăn

 n
hấ

t 
gi

ai
 

đo
ạn

 2
 

19
.8

61
 

6.
60

0 
 

13
.2

61
 

19
.8

61
 

6.
60

0 
 

13
.2

61
 

6.
60

0 
6.

60
0 

 
 

 

IV
 

V
ăn

 h
óa

 t
hô

ng
 t

in
 

1
.0

0
6

 
- 

- 
1

.0
0

6
 

1
.0

0
6

 
- 

- 
1

.0
0

6
 

 
 

 
 

 

1 

N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
sả

n 
xu

ất
 

ch
ươ

ng
 

tr
ìn

h 
và

 
m

ở 
rộ

ng
 

vù
ng

 
ph

ủ 
só

ng
 

Đ
ài

 
Ph

át
 

th
an

h 
- 

T
ru

yề
n 

hì
nh

 
tỉn

h 

Sơ
n 

L
a 

1.
00

6 
 

 
1.

00
6 

1.
00

6 
 

 
1.

00
6 

 
 

 
 

 

V
 

N
ôn

g,
 

lâ
m

 
ng

hi
ệp

, 
th

ủy
 

lợ
i v

à 
th

ủy
 s

ản
 

1
.3

2
9

 
- 

- 
1

.3
2

9
 

1
.3

2
9

 
- 

- 
1

.3
2

9
 

 
 

 
 

 

74 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 

N
h

u
 c

ầ
u

 k
ế 

h
o

ạ
ch

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
 

g
ia

i 
đ

o
ạ

n
 2

0
2

1
 -

 2
0

2
5
 

D
ự

 k
iế

n
 k

ế 
h

o
ạ

ch
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  

g
ia

i 
đ

o
ạ

n
 2

0
2

1
 -

 2
0

2
5
 

K
ế 

h
o

ạ
ch

 n
ă

m
 2

0
2

1
 đ

ã
 g

ia
o

 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

T
ro

n
g

 đ
ó

 

T
ổ

n
g

 

số
 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

  
  

  
  

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

(v
ốn

   
   

   
   

  

N
ST

W
) 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

  
  

  
  

  

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

  
  

  
   

  
 

(v
ốn

   
   

   
   

   

N
ST

W
) 

V
ố

n
 đ

ố
i 

ứ
n

g
  

  
  

 

n
g

u
ồ

n
 N

S
Đ

P
 

V
ố

n
 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
à

i 
  

  
  

  
   

  
  

 

(v
ốn

   
   

   
   

  

N
ST

W
) 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g 

đ
ó:

  
 

T
h

u
 h

ồi
  

cá
c 

k
h

oả
n

 

vố
n

 ứ
n

g 

tr
ư

ớ
c 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

T
h

u
 h

ồ
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

cá
c 

k
h

o
ả

n
 

v
ố

n
 ứ

n
g

 

tr
ư

ớ
c 

T
ổ

n
g

  
  

  
  

số
 

T
ro

n
g

 

đ
ó

: 
T

h
u

 

h
ồ

i 
  

  
  

  
  

   
  

cá
c 

k
h

o
ả

n
 

v
ố

n
 ứ

n
g

 

tr
ư

ớ
c 

1 

D
ự 

án
 "

C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
m

ở 

rộ
ng

 
qu

y 
m

ô 
vệ

 
si

nh
 

và
 

nư
ớc

 s
ạc

h 
nô

ng
 t

hô
n 

dự
a 

tr
ên

 k
ết

 q
uả

 đ
ầu

 r
a"

 

1.
32

9 
 

 
1.

32
9 

1.
32

9 
 

 
1.

32
9 

 
 

 
 

 

B
 

D
Ự

 Á
N

 D
Ự

 K
IẾ

N
 K

H
Ở

I 

C
Ô

N
G

 M
Ớ

I 
G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 

20
21

 -
 2

02
5 

1
8

5
.0

9
8

 
3

0
.0

0
0

 
- 

1
5

5
.0

9
8

 
3

0
.0

0
0

 
3

0
.0

0
0

 
- 

- 
3

0
.0

0
0

 
3

0
.0

0
0

 
 

 
 

I 
Y

 t
ế,

 d
ân

 s
ố 

và
 g

ia
 đ

ìn
h

 
1

8
5

.0
9

8
 

3
0

.0
0

0
 

- 
1

5
5

.0
9

8
 

3
0

.0
0

0
 

3
0

.0
0

0
 

- 
- 

3
0

.0
0

0
 

3
0

.0
0

0
 

- 
- 

 

1 

Đ
ầu

 t
ư 

nâ
ng

 c
ấp

 v
à 

hi
ện

   
   

   
 

đạ
i 

hó
a 

tr
an

g 
th

iế
t 

bị
 y

 t
ế 

ch
o 

B
ện

h 
vi

ện
 Đ

a 
kh

oa
 tỉ

nh
   

   
   

   

Sơ
n 

L
a 

18
5.

09
8 

30
.0

00
 

 
15

5.
09

8 
30

.0
00

 
30

.0
00

 
 

 
30

.0
00

 
30

.0
00

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà 9 tầng, khu Trung tâm Hành 

chính tỉnh, Thành phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.091; 0212.3751.595 

Fax: 02123.852.028 

E-Mail: congbaosonla@gmail.com 

Website: http://congbao.sonla.gov.vn 

In tại Công ty TNHH TM & DV Châu Ngọc 

 

 

76 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 14/Ngày 31-05-2021 77


		ttthongtin@sonla.gov.vn
	2021-06-21T16:29:18+0700




